	     UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    
          Số: 2600/QĐ-SGDĐT

	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham dự tập huấn về 

Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 303/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 12/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn giáo viên trường THCS thuộc Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham dự Tập huấn giáo viên trường THCS thuộc Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các thành viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định theo hướng dẫn tại Công văn số 303/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 12/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn giáo viên trường THCS thuộc Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

1. Hình thức và thời lượng tập huấn

a. Hình thức tập huấn: Tập huấn trực tuyến và tập huấn trực tiếp.

b. Thời lượng: 12 ngày, chia làm 03 giai đoạn

- Giai đoạn 1 (5 ngày): Tập huấn trực tuyến: Học viên tự học, nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp, giảng viên và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu. Thời gian và phương thức tập huấn trực tuyến: Xem Phụ lục 2.

- Giai đoạn 2 (3 ngày): Tập huấn trực tiếp. Thời gian, địa điểm tập huấn trực tiếp: Xem Phụ lục 1.

- Giai đoạn 3 (4 ngày): Tập huấn trực tuyến: Học viên tiếp tục thực hành tại đơn vị công tác, với sự hỗ trợ của giảng viên và đồng nghiệp, hoàn thành và nộp sản phẩm qua mạng. Thời gian tập huấn trực tuyến: Xem Phụ lục 2.

- Khi tham gia tập huấn trực tiếp học viên mang theo: Chương trình Giáo dục phổ thông cấp THCS môn Địa lí (đối với giáo viên dạy môn Địa lí) và môn Công nghệ (đối với giáo viên dạy môn Công nghệ); Sách giáo khoa môn học giáo viên giảng dạy (1 lớp bất kì cấp THCS); Máy tính xách tay.

2. Kinh phí thực hiện 
a. Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, thanh toán: 

- Tiền phòng nghỉ, hỗ trợ tiền ăn, nước giải khát giữa giờ cho học viên trong những ngày tập huấn trực tiếp.

- Các khoản chi khác liên quan đến công tác tổ chức tập huấn trực tiếp.

b. Đơn vị có người đi tập huấn: thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 


Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Trưởng các phòng ban của Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.        

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDTrH.


	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Nguyễn Tân


Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC HUYỆN THỤ HƯỞNG DỰ ÁN
 THAM GIA TẬP HUẤN TRỰC TIẾP 
(Kèm theo công văn số 303/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 12 tháng 10 năm 2018,
 về việc cử cán bộ tham gia tập huấn Giáo viên các trường THCS thuộc Dự án về 

Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu)
	Stt
	Các huyện tham gia

tập huấn
	Giáo viên môn 
	Thời gian tập huấn trực tiếp

(Giai đoạn 2: 3 ngày)
	Địa điểm ở và 

tập huấn trực tiếp
	Thời gian bắt đầu đón tiếp đại biểu tại 
khách sạn

	Tỉnh Thừa Thiên Huế

	1
	Phong Điền
	Địa lý
	05/11 – 07/11/2018
	Khách sạn

Thượng Hải - Vinh, 26 Lê Lợi, phường Hưng Bình,

 thành phố Vinh

Nghệ An.

ĐT: 02384589486
	Từ 14h00 ngày 04/11/2018

	2
	Hương Trà
	Địa lý
	09/11 – 11/11/2018
	
	Từ 14h00 ngày 8/11/2018

	3
	Phú Vang
	Địa lý
	09/11 – 11/11/2018
	
	

	4
	Quảng Điền
	Địa lý
	09/11 – 11/11/2018
	
	

	5
	Phú Lộc
	Công nghệ
	09/11 – 11/11/2018
	
	


Ghi chú: Ưu tiên cử giáo viên nữ và giáo viên là người dân tộc thiểu số tham gia tập huấn. Số lượng giáo viên mỗi huyện cử đi tối thiểu đạt 50% là giáo viên nữ. 

Phụ lục 2

PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN 
TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo công văn số 303/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 12 tháng 10 năm 2018,
 về việc cử cán bộ tham gia tập huấn Giáo viên các trường THCS thuộc Dự án về 

Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu)
I. 
PHƯƠNG THỨC TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN

1.  Đăng kí tham gia tập huấn
- Học viên phải có tài khoản để đăng nhập vào trang mạng "Trường học kết nối", đã khai báo đầy đủ thông tin cá nhân và ảnh thẻ cỡ 4x6 cm chụp không quá 6 tháng (từ năm 2014, mỗi sở GDĐT đã được cấp 01 tài khoản quản lý cấp Sở; mỗi Phòng GDĐT cấp quận/huyện/thị xã và mỗi trường phổ thông đã được Sở GDĐT cấp 01 tài khoản quản lý cấp phòng/trường; tài khoản cá nhân của giáo viên do hiệu trưởng nhà trường cấp). 
- Học viên truy cập trang tập huấn tại địa chỉ: http://taphuan.thcskkn2.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản "Trường học kết nối" của mình. Lưu ý khi đăng nhập phải chọn đúng tên tỉnh, tên tài khoản và mật khẩu (trường hợp quên mật khẩu cần yêu cầu người phụ trách tài khoản hỗ trợ cấp lại).
2. Thực hành học trực tuyến
2.1. Tập huấn giai đoạn 1: 5 ngày

Học viên thực hiện tập huấn trực tuyến theo các bước như sau:

- Bước 1: Truy cập địa chỉ http://taphuan.thcskkn2.edu.vn ”
- Bước 2: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản GIÁO VIÊN Trường học kết nối.

- Bước 3: Chọn khóa "Tập huấn giáo viên trường trung học cơ sở về giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu", chọn môn học tương ứng (Địa lí hoặc Công nghệ).

- Bước 4: Đăng kí lần lượt các bài học (03 bài học) và thực hiện Bước 5.

- Bước 5: Thực hiện nhiệm vụ từng bài học:  
+ Tìm hiểu về mục đích, yêu cầu của bài học, sản phẩm phải hoàn thành;

+ Nghiên cứu các học liệu và tài liệu tham khảo được đính kèm trong bài học;
+ Trao đổi, thảo luận với các báo cáo viên và các học viên khác tại không gian tập huấn trực tuyến trong quá trình thực hiện bài học.
- Bước 6: Hoàn thành nhiệm vụ học tập: hoàn thiện trên bản Word và đính kèm sản phẩm đưa lên trang mạng. 
 Kết quả bài kiểm tra được hệ thống chấm điểm tự động và được công khai trên trang tập huấn.
2.2. Tập huấn Giai đoạn 2: 4 ngày 

 Học viên nộp sản phẩm sau tập huấn trực tiếp:

·  Kế hoạch giáo dục tích hợp Biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai vào môn học.

· Bài soạn Giáo dục tích hợp biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai theo môn học. 
II.  THỜI GIAN TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN 
1. Thời gian tập huấn giai đoạn 1 (5 ngày): Từ ngày 19/10 đến hết ngày 25/10/2018 (Không tính ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật).

2. Thời gian tập huấn giai đoạn 2 (4 ngày): Từ ngày 13/11 đến hết ngày 16/11/2018.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 07/11/2018

(Kèm theo Quyết định số: 2600/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018  về việc cử giáo viên tham gia tập huấn về

 Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu)

Trưởng đoàn: Phạm Công Tính - Số điện thoại: 0905334391 - Địa chỉ email: tinhpc.pdien@hue.edu.vn

	STT
	Họ và tên
	GV môn
	Đơn vị công tác
	Địa chỉ đơn vị công tác
	Giới tính
	Dân tộc
	Điện thoại
	Email

	1
	Phạm Công Tính
	Viên chức  PGD
	Phòng GD&ĐT Phong Điền
	Thị trấn Phong Điền
	Nam
	Kinh
	0905334391
	tinhpc.pdien@hue.edu.vn

	2
	Võ Thị Bích Thuận
	Địa lý
	Trường THCS Phong An
	Phong An, Phong Điền, TT Huế
	Nữ
	Kinh
	0978696425
	Bichthuan.vo79@gmail.com

	3
	Nguyễn Hữu Thi
	Địa lý
	THCS Phong Hòa
	Phong Hòa, Phong Điền, TT Huế
	Nam
	Kinh
	03774527171
	Huuthi975@gmail.com

	4
	Nguyễn Đức Lưỡng
	Địa lý
	Trường THCS Phong Bình
	Phong Bình, Phong Điền, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0967632299
	ducluong1967@gmail.com

	5
	Nguyễn Ngọc Nỹ
	Địa lý
	Trường THCS Lê Văn Miến
	Phong Thu, Phong Điền
	Nam
	Kinh
	0972724309
	Ngocny94@gmail.com


	6
	Trần Đăng Phi
	Địa lí
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Xã Phong Chương, huyện Phong Điền, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0977764911
	trandangphi19121980@gmail.com

	7
	Nguyễn Đình Ngọc
	Địa lý
	Trường THCS Điền Hòa
	Điền Hòa, Phong Điền, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0948741509
	

	8
	Trịnh Bá Cường
	Địa lý
	Trường THCS Điền Hải
	Điền Hải, Phong Điền, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0383902045

	bacuong1977@gmail.com

	9
	Lê Văn Tiến
	Địa lý
	Trường THCS Phong Hải
	Phong Hải, Phong Điền, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0772684465
	tienlecsdh@gmail.com

	10
	Văn Thị Kim Hương
	Địa lý
	Trường THCS Phong Mỹ
	Phong Mỹ, Phong Điền, TT Huế
	Nữ
	Kinh
	0912375906
	

	11
	Mai Văn Dũng
	Địa lý
	Trường THCS Phong Sơn
	Huế
	Nam
	Kinh
	0918251896


	

	12
	Hà Thị Thúy Linh
	Địa lý
	Trường THCS Phong Hiền
	Phong Hiền, Phong Điền, TT Huế
	Nữ
	Kinh
	0914083554
	

	13
	Trần Quang Thạnh
	Địa lý
	Trường THCS Nguyễn Duy
	Thị trấn Phong Điền, TT Huế
	Nam
	Kinh
	
	

	14
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Địa lý
	Trường THCS Phú Thạnh
	Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế
	Nữ
	Kinh
	01273851448
	

	15
	Văn Thị Út
	Địa lý
	Trường THCS Điền Lộc
	Điền Lộc, Phong Điền, TT Huế
	Nữ
	Kinh
	
	

	16
	Thái Thị Thu
	Địa lý
	Trường THCS Phong Xuân
	Phong Xuân, Phong Điền, TT Huế
	Nữ
	Kinh
	0816214556
	ttthupx@gmail.com


* Tổng cộng danh sách này gồm có 16 CBGV tham gia tập huấn

* Họp chuyên viên các phòng GD&ĐT tham gia tập huấn lúc 16h00 ngày 23/10/2018 tại phòng họp 1, sở GD&ĐT.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 11/11/2018
(Kèm theo Quyết định số: 2600/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2018  về việc cử giáo viên tham gia tập huấn về

 Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu)

Trưởng đoàn: Phan Hữu Hoàn,  Số điện thoại: 0973987272 Địa chỉ email: phhoan.pvang@hue.edu.vn

	STT
	Họ và tên
	Chuyên môn


	Đơn vị công tác
	Địa chỉ đơn vị công tác
	Giới tính
	Dân tộc
	Điện thoại
	Email

	1
	Trần Nhất Phương
	Tin
	Phòng GD&ĐT
	Thị trấn Phú Lộc
	Nam
	Kinh
	0983874619
	tnphuong.phuloc@hue.edu.vn
( Trưởng đoàn)

	2
	Ngô Trọng Khôi
	Công nghệ
	THCS Vinh Hiền
	Xã Vinh Hiền
	Nam
	Kinh
	099823815
	

	3
	Lê Quý Quốc
	Công Nghệ
	TH&THCS Bến Ván
	Lộc Bổn, Phú Lộc
	Nữ
	Kinh
	0986398728
	Lequyquoc123@gmail.com

	4
	Nguyễn Thế Hùng
	Địa lý
	THCS Lộc Bổn
	Lộc Bổn, Phú Lộc, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0977756015
	hunglb86@gmail.com

	5
	Lương Thị Ánh Nguyệt
	
 Địa lý
	Trường THCS
 Xuân Lộc
	Xã Xuân Lộc - Huyện Phú Lộc 
	Nữ
	Kinh
	0906578009
	lt.anhnguyet.xloc@gmail.com

	6
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Địa lý
	Trương THCS Lộc Vĩnh
	Lộc Vĩnh, Phú Lộc, TT Huế
	Nữ
	Kinh
	0382258159
	thanhthao19021977@gmail.com

	7
	Nguyễn Văn Tuấn
	Địa lý
	Trường THCS

Lộc Điền
	Lộc Điền, Phú Lộc, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0366212351
	nvtuan1165@gmail.com

	8
	Nguyễn Đình Công
	Công nghệ
	THCS Lộc Trì
	Xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc
	Nam
	Kinh
	0796534356
	congthcslt@gmail.com



	9
	Ngô Thị Ngọc Chi
	Địa lý
	THCS Lộc An
	Xã Lộc An – Phú Lộc
	Nữ
	Kinh
	0978497094
	ngocchilocan@gmail.com

	10
	Nguyễn Quốc Nguyên
	Công nghệ
	THCS Lăng Cô
	Thị Trấn Lăng Cô- Phú Lộc- 
	Nam
	Kinh
	0983447511
	Nqnguyen82@gmail.com

	11
	Nguyễn Tiến Dũng
	Địa
	THCS Thị Trấn Phú Lộc
	Tổ dân phố 6 
	Nam
	Kinh
	0977426799
	

	12
	Võ Văn Khoa
	Địa 
	THCS Lâm Mộng Quang
	Thôn 2, Vinh Mỹ, Phú Lộc, 
	Nam
	Kinh
	0366212041
	vankhoa1985@gmail.com

	13
	Phạm Thị Bích Ngọc
	Địa lí
	THCS Lộc Sơn
	Lộc Sơn, Phú Lộc 
	Nữ
	Kinh
	0864619653
	bphamthi@gmail.com

	14
	Hoàng Thế Bảo
	Công nghệ
	THCS Vinh Hưng
	Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc
	Nam
	Kinh
	0988349072
	Lenken0612@gmail.com

	15
	Nguyễn Hữu Tiến 
	Địa lý
	TH&THCS Lộc Hòa
	Lộc Hòa, Phú Lộc TTH
	Nam
	Kinh
	0932438981
	gvtien87@gmail.com

	16
	Nguyễn Đăng Gián
	công nghệ
	THCS Vinh Giang
	Vinh Giang, Phú Lộc, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0976218835
	Nguyenxuanloc.k28ds@gmail.com

	17
	Lê Bòn
	Địa lý
	TH&THCS Lộc Bình
	Lộc Bình, Phú Lộc, T.T.Huế
	Nam
	Kinh
	0775741035
	

	18
	Hồ Thị Lụa
	Công Nghệ
	THCS Lộc Thủy
	xã Lộc Thủy
	Nữ
	Kinh
	01695707869
	

	19
	Lê Văn Vinh
	Công Nghệ
	THCS Lộc Tiến
	 Xã Lộc Tiến
	Nam
	Kinh
	0898234256
	

	20
	Phan Hữu Hoàn
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT Phú Vang
	TT Phú Đa, huyện Phú Vang
	Nam
	Kinh
	0973987272
	phhoan.pvang@hue.edu.vn

	21
	Nguyễn Anh Phước
	Địa lý
	Trường THCS An Bằng Vinh An
	 Xã Vinh An, Phú Vang, TT-Huế
	Nam
	Kinh
	0914706515
	nguyenanhphuoc74@gmail.com

	22
	Hoàng Thị Minh Hương
	Địa lý
	THCS Phú Đa
	TT Phú Đa- Phú Vang- TT Huế.
	Nữ
	Kinh
	0938853025
	minhhoanglan@gmail.com

	23
	Lê Đình Lũy
	Địa Lý
	THCS Phú Dương
	P.Dương, P.Vang, TTH
	Nam
	Kinh
	0772506754
	ledinhluy@gmail.com

	24
	Đỗ Công Huy
	Địa Lý
	THCS Phú Hải
	Phú Hải – Phú Vang- TT Huế
	Nam
	Kinh
	0935170757
	doconghuy83@gmail.com

	25
	Đinh Như Dậu
	Địa lý
	Trường THCS Phú Lương
	Đông A- Phú Lương- Phú Vang
	Nam
	Kinh
	0935980970
	dinhnhudau02581@gmail.com

	26
	Dương Thị Chi
	Địa lý
	THCS Phú Mậu
	Phú Mậu, Phú Vang, TTH
	Nữ
	Kinh
	0918906501
	duongthichipm@gmail.com

	27
	Dương Thị Mến
	Địa lí
	Trường THCS Phú Mỹ
	Phú Mỹ, Phú Vang
	Nữ
	Kinh
	0397671621
	nasamenminh@gmail.com


	28
	Trần Thị Bảo Trâm
	Địa Lý
	Trường THCS Phú Tân
	Thị Trấn Thuận An
	Nữ
	Kinh
	01683609354
	

	29
	Nguyễn Thi Na
	Địa Lý
	Trường THCS Phú Thanh
	Phú Thanh, Phú Vang, T.T.Huế
	Nữ
	Kinh
	01203547515
	nguyenna0402@gmail.com

	30
	Lê Văn Duy
	Lịch sử
	THCS Phú Thuận
	Phú Thuận- Phú Vang- TT Huế
	Nam
	Kinh
	0935745026
	levanduy2006@gmail.com

	31
	Trần Thị Nga
	Địa lý
	THCS Phú Thượng
	Ngọc Anh, Phú Thượng
	Nữ
	Kinh
	0976999736
	tranthinga20111978@gmail.com

	32
	Lý Trực Hữu
	Ngữ Văn
	Trường THCS Phú Xuân
	Phú Xuân, Phú Vang, TT Huế
	Nam
	Kinh
	0944466555
	lytruchuu@gmail.com

	33
	Hoàng Thị Lệ
	Địa Lý
	THCS Thuận An
	13 Thai Dương, TT Thuận An, Phú Vang, TT Huế
	Nữ
	Kinh
	0984556546
	luciahoangle@gmail.com

	34
	Huỳnh Văn Thương
	Địa lý
	THCS Vinh Hà
	Xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Nam
	Kinh
	0854956203
	thuongdia77@gmail.com

	35
	Trần Đức Đông
	Địa lý
	THCS Vinh Phú
	Trừng Hà - Vinh Phú
	Nam
	Kinh
	0975015186
	tranducdong.xn09@gmail.com

	36
	Phan Thị Tâm Hảo
	Địa lý
	Trường THCS Vinh Thanh
	Thôn 3, Vinh Thanh, Phú Vang
	Nữ
	Kinh
	0903512970
	phanthitamhao@gmail.com

	37
	Trần Công Chiến
	Vật Lí
	THCS Vinh Xuân
	Vinh Xuân, Phú Vang
	Nam
	Kinh
	0978813488
	chien076@gmail.com

	38
	Phan Thanh Bình
	Địa lý
	Trường THCS Vinh Thái
	Vinh Thái, Phú Vang, TT.Huế
	Nam
	Kinh
	0978168790
	phanthanhbinhvt1977@gmail.com

	39
	Ngô Thị Phúc
	Địa lý
	Trường THCS Phú Hồ
	Phú Hồ, Phú Vang
	Nữ
	Kinh
	01696816309
	ngothiphucphuho@gmail.com

	40
	Đỗ Thị Thanh Hảo
	Địa lý
	Trường THCS  Phú An
	Truyền Nam - Phú An- Phú Vang TT Huế
	Nữ
	Kinh
	0768472272
	thanhhao0578@yahoo.com.vn

	41
	Trần Văn Quang
	Địa lý
	Trường THCS Phú Diên
	Phú Diên, Phú Vang, T T Huế
	Nam
	Kinh
	0977912114
	Quang2509@yahoo.com

	42
	Nguyễn Minh Truyền
	Ngữ văn
	Phòng GD& ĐT
	TT Sịa,

Quảng Điền
	Nam
	Kinh
	0905699859
	nmtruyen.qdien@hue.edu.vn

	43
	Hồ Đức
	Địa lí
	Trường THCS

Lê Xuân
	Quảng Thái, Quảng Điền
	Nam
	Kinh
	0988212408
	

	44
	Đặng Thị Hương
	Địa lí
	Trường THCS

Ngô Thế Lân
	Quảng Phước, Quảng Điền
	Nữ
	Kinh
	0395401119
	danghuong8877@gmail.com

	45
	Võ Hữu Đặng
	Địa lí
	Trường THCS

Trần Thúc Nhẫn
	Quảng Thọ, Quảng Điền
	Nam
	Kinh
	0357606175
	

	46
	Nguyễn Ngọc Hà
	Địa lí
	Trường THCS

Nguyễn Đình Anh
	Quảng Lợi, Quảng Điền
	Nam
	Kinh
	0834981181
	

	47
	Trần Thị Bảo Trâm
	Địa lí
	Trường THCS

Đặng Hữu Phổ
	Quảng Phú, Quảng Điền
	Nữ
	Kinh
	0935949070
	

	48
	Trần Hiệu
	Địa lí
	Trường THCS

Phạm Quang Ái
	Quảng Ngạn, Quảng Điền
	Nam
	Kinh
	0984871322
	tranhieu322@gmail.com

	49
	Đỗ Thị Thơ
	Địa lí
	Trường THCS

Nguyễn Hữu Đà
	Quảng Vinh, Quảng Điền
	Nữ
	Kinh
	0358306778
	

	50
	Ngô Thị Hà
	Địa lí
	Trường THCS

Đặng Dung
	TT Sịa, 

Quảng Điền
	Nữ
	Kinh
	0389460041
	

	51
	Trần Thị Yến
	Địa lí
	Trường THCS

Phan Thế Phương
	Quảng Công, Quảng Điền
	Nữ
	Kinh
	0342454588
	

	52
	Lê Thị Diễm Thư
	Địa lí
	Trường THCS

Đặng Tất
	Quảng Thành, Quảng Điền
	Nữ
	Kinh
	0396816300
	

	53
	Trương Thị Hằng
	Địa lí
	Trường THCS

Nguyễn Hữu Dật
	Quảng An, Quảng Điền
	Nữ
	Kinh
	0984073984
	

	54
	Huyền Tôn Nữ Vân Đài
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT Hương Trà
	Tứ Hạ, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	03664143487
	valentinenguyenphuoc@gmail.com

	55
	Phan Thị Hồng Nhung
	môn Địa
	Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng
	Hương Vân, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	0972468276
	

	56
	Phạm Đình Phú
	Lý-Công nghệ
	Trường THCS Hà Thế Hạnh
	Tứ Hạ, Hương Trà
	Nam
	Kinh
	0978182001
	

	57
	Huỳnh Thị Doãn
	Lý-Công nghệ
	Trường THCS Hồ Văn Tứ
	Hương Văn, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	0906535633
	

	58
	Đoàn Thị Phương Thảo
	Công nghệ
	Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn
	Hương Xuân, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	0934842636
	

	59
	Trương Bính
	môn Địa
	Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng
	Hương Toàn, Hương Trà
	Nam
	Kinh
	0972468276
	

	60
	Phạm Thị Thảo
	Công nghệ
	Trường THCS Lê Quang Tiến
	Hương Chữ, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	01683978332
	

	61
	Cao Thị Kim Tiến
	Công nghệ
	Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh
	Hương An, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	01266684192
	

	62
	Trần Văn Đán
	môn Địa
	Trường THCS Huỳnh Đình Túc
	Hương Hồ, Hương Trà
	Nam
	Kinh
	
	

	63
	Trần Thị Phương Thảo
	môn Địa
	Trường THCS Đặng Vinh
	Hương Vinh, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	0987100345
	

	64
	Đỗ Thị Thu
	môn Địa
	Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên
	Hương Phong, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	01653601708
	

	65
	Huỳnh Đức
	môn Địa
	Trường THCS Hoàng Kim Hoán
	Hải Dương, Hương Trà
	Nam
	Kinh
	0914283306
	Huynhduc2020@gmail.com

	66
	Trương Ngọc Khánh
	môn Địa
	Trường THCS Tôn Thất Bách
	Hương Thọ, Hương Trà
	Nam
	Kinh
	0945503075
	truongngockhanh@gmail.com


	67
	Phạm Thị Minh Duyền
	Sinh- Công nghệ
	Trường THCS Trần Đăng Khoa
	Bình Điền, Hương Trà
	Nữ
	Kinh
	0917857336
	

	68
	Nguyễn Đăng Hòa Tình
	Sinh- Công nghệ
	Trường THCS Lê Thuyết
	Bình Thành, Hương Trà
	Nam
	Kinh
	
	

	69
	Phùng Văn Tình
	Sinh- Công nghệ
	Trường TH&THCS Lê Quang Bình
	Hương Bình, Hương Trà
	Nam
	Kinh
	01685076026
	


* Danh sách này có: 69 người
* Họp chuyên viên các phòng GD&ĐT tham gia tập huấn lúc 16h00 ngày 23/10/2018 tại phòng họp 1, sở GD&ĐT.
